
1 Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 34/6C Bắc Sơn, 

Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

2 Bà Phan Thị Phượng

 34/4C Bắc Sơn, 

Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

3
Ông (bà) Võ Văn Quý - Lê 

Thị Lan 

34/4Q đường Bắc Sơn, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu

8.160.000 8.160.000 

4
Ông (bà) Nguyễn Phong Hà - 

Nguyễn Thị Lê  

34/5Q đường Bắc Sơn, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu

8.160.000 8.160.000 

5
Ông (bà): Lê Đăng Bé - Chu 

Thị Liên 

34/4Q9 đường Bắc 

Sơn, phường 11, thành 

phố Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

6 Ông Nguyễn Văn Tiến  

34/9Q đường Bắc Sơn, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

7 Ông Nguyễn Văn Cử 

34/4Q7 đường Bắc 

Sơn, phường 11, thành 

phố Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

8 Bà Phạm Thị Hoài 

34/4B đường Bắc Sơn, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 29/6/2023 đến hết ngày 28/03/2024 tại Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 29/03/2024 đến hết ngày 28/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 02/03/2024  tại Quyết định số 4901/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 03/03/2024 đến hết ngày 02/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 02/03/2024 tại Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 03/03/2024 đến hết ngày 02/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 02/03/2024 tại Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 03/03/2024 đến hết ngày 02/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 20/6/2023 đến hết ngày 19/03/2024 tại Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 20/03/2024 đến hết ngày 19/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 20/6/2023 đến hết ngày 19/03/2024 tại Quyết định số 4904/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 20/03/2024 đến hết ngày 19/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 10/7/2023 đến hết ngày 09/03/2024 tại Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 10/03/2024 đến hết ngày 09/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 21/6/2023 hết ngày 20/03/2024 tại Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 và 

Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 

21/03/2024 đến hết ngày 20/06/2024 (03 tháng).

GHI CHÚĐỊA CHỈ 
TỔNG

CỘNG

CÁC KHOẢN 

HỖ TRỢ (TIỀN 

THUÊ NHÀ)

Công trình: Nhà Tang lễ thành phố Vũng Tàu, Phường 11, thành phố Vũng Tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ  BỔ SUNG (TIỀN THUÊ NHÀ)

(Ban hành kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày             tháng           năm 2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Số 

TT
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT NỘI DUNG
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9 Ông Tô Sỹ Biển 

34/55 đường Bắc Sơn, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

10 Ông Nguyễn Duy Khánh 

34/4A đường Bắc Sơn, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

11 Ông Vũ Văn Trung 

 34/4 đường Bắc Sơn, 

Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

12 Bà Nguyễn Thị Huyền 

34/4A1 đường Bắc 

Sơn, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

13
Ông (bà) Nguyễn Văn Thư - 

Phạm Thị Hiên

 34/4K đường Bắc Sơn, 

Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

14
Ông (bà) Ngô Thị Tuyết Ánh - 

Ngô Yến Nhi

34/4Q1 và 34/4Q2 

đường Bắc Sơn, 

Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

15 Ông Đoàn Nguyễn 

34/4A1 đường Bắc 

Sơn, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

16 Ông Phạm Ngọc Toàn 

34/6A đường Bắc Sơn, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

17
Ông (bà) Hồ Sỹ Hậu - Trần 

Thị Hương

34/4Q đường Bắc Sơn, 

Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

18
Ông (bà) Vũ Duy Chín - Bùi 

Thị Hạnh

34/4Q8 đường Bắc 

Sơn, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

19 Ông Đoàn Xuân Trường 

34/6A đường Bắc Sơn, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu.

8.160.000 8.160.000 

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 25/5/2023 đến hết ngày 24/03/2024 tại Quyết định số 4334/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 25/03/2024 đến hết ngày 24/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 23/6/2023 đến hết ngày 22/03/2024 tại Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 23/03/2024 đến hết ngày 22/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 11/5/2023 đến hết ngày 10/03/2024 tại Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 11/03/2024 đến hết ngày 10/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 11/5/2023 đến hết ngày 10/03/2024 tại Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 11/03/2024 đến hết ngày 10/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 11/5/2023 đến hết ngày 10/03/2024 tại Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 11/03/2024 đến hết ngày 10/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 25/5/2023 đến hết ngày 24/03/2024 tại Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 25/03/2024 đến hết ngày 24/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 09/7/2023 đến hết ngày 08/03/2024 tại Quyết định số 4908/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 09/03/2024 đến hết ngày 08/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 29/03/2024 tại Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 

và Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 30/03/2024 đến hết ngày 29/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 31/5/2023 đến hết ngày 29/03/2024 tại Quyết định số 4326/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 30/03/2024 đến hết ngày 29/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 25/5/2023 đến hết ngày 24/03/2024 tại Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 25/03/2024 đến hết ngày 24/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 14/03/2024 tại Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 31/7/2023, 

Quyết định số 5552/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 và Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố 

Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 15/03/2024 đến hết ngày 14/06/2024 (03 tháng).
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20 Bà Nguyễn Thị Tuyết

34/4 đường Bắc Sơn, 

Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu

8.160.000 8.160.000 

21 Bà Trịnh Thị Kim Lan

34/6A đường Bắc Sơn, 

Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu

8.160.000 8.160.000 

22 Bà Trần Thị Vương

34/10B đường Bắc 

Sơn, Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu

8.160.000 8.160.000 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 179.520.000 179.520.000

: 22        hộ dân 

:  đồng 

 đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

179.520.000 x     2 % :  đồng 

:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Thuấn

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (a) + (b)                                                                                              183.110.400       đồng. 

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba triệu, một trăm mười ngàn, bốn trăm đồng)

PHÓ CHỦ TỊCH

+ Bồi thường khác 0

- Kinh phí hỗ trợ (tiền thuê nhà) 179.520.000

b) Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (a) x 2% 3.590.400

+ Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất  0 

+ Bồi thường hoa màu, cây trái 0

+ Bồi thường nhà, vật kiến trúc 0

a) Giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân 179.520.000

- Kinh phí bồi thường: 0

* Số hộ dân được tính bồi thường bổ sung

TỔNG CỘNG:

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 25/4/2023 đến hết ngày 24/03/2024 tại Quyết định số 4327/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 25/03/2024 đến hết ngày 24/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 31/5/2023 đến hết ngày 29/03/2024 tại Quyết định số 4330/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 30/03/2024 đến hết ngày 29/06/2024 (03 tháng).

Đã tính hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 13/6/2023 đến hết ngày 12/03/2024 tại Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

và và Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, tiếp tục tiền thuê nhà từ ngày 

13/03/2024 đến hết ngày 12/06/2024 (03 tháng).
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